CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
     Mã học phần: LHS 11
2. Loại học phần: Tự chọn                             Số tín chỉ: 2
3. Giảng viên
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	CHỨC DANH, HỌC VỊ
	LIÊN HỆ

	 1
	 Hoàng Thị Minh Sơn
	GVC. TS 
	 hthmson@yahoo.com.vn

	2
	Phan Thị Thanh Mai
	GVC, Tiến sĩ
	phanmai24@yahoo.com

	2 
	 Đỗ Thị Phượng
	GVC.TS 
	 phuonghlu@gmail.com

	3
	Vũ Gia Lâm
	GVC, Tiến sĩ
	gialam_28962@yahoo.com.vn


4. Mô tả học phần:
4.1. Mục tiêu về kiến thức
· Cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận về hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Hiểu rõ các quy định của pháp luật về hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Nhận thức đúng ý nghĩa và vai trò của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Có khả năng phát hiện, phân tích những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự về bào chữa và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả của hoạt động bào chữa.
4.2. Mục tiêu về kỹ năng
· Học viên có khả năng vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động bào chữa trong thực tiễn.
· Biết phát hiện những vi phạm thủ tục tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội;
· Biết phát hiện và đưa ra những đề xuất có lợi cho người bị buộc tội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
· Có khả năng tranh tụng và thực hiện một số kỹ năng bào chữa khác như gặp gỡ, trao đổi với người bị người bị buộc tội; định hướng bào chữa, đề xuất với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong việc bảo vệ thân chủ…
5. Nội dung học phần:
	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Những vấn đề chung về hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
	4
	10
	4
	6

	2
	Thực hiện hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
	4
	10
	4
	6

	3
	Các biện pháp bảo đảm hoạt động bào chữa
	4
	10
	4
	6


6. Hình thức kiểm tra, đánh giá:
6.1. Kiểm tra thường xuyên: Giảng viên có thể lựa chọn hình thức làm bài kiểm tra giữa học phần hoặc làm bài tập nhóm và thảo luận
6.2. Thi kết thúc học phần: Viết tiểu luận

















Chuyên đề 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA
(Định hướng ứng dụng)
	Mã số chuyên đề: LHS11
	Số giờ tín chỉ: 10


1. Giảng viên:  GVC. TS. Phan Thị Thanh Mai                                  
2. Mục tiêu 
Về kiến thức
    Cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận và thực tiễn về   hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự. Học viên hiểu rõ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự. Giúp người học nhận thức đúng ý nghĩa và vai trò của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự.Học viên có khả năng phát hiện, phân tích những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự về hoạt động bào chữa và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
       Về kỹ năng
Học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn; Có khả năng thực hiện một số hoạt động bào chữa.
3. Nội dung
I.  Một số vấn đề chung về hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự 
1.1. Cở sở lí luận
1.2. Cơ sở thực tiễn
2. Khái niệm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự 
2.1. Chủ thể hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
2.2. Nội dung hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
2.3. Mục đích hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
3. Ý nghĩa của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
3.1. Ý nghĩa chính trị 
3.2. Ý nghĩa xã hội
3.3. Ý nghĩa pháp lí
 4. Hình thức tổ chức dạy học
	   Lý thuyết: 
   Làm việc nhóm:  
   Thảo luận:
	4 tiết
4 tiết
5 tiết


 5. Học liệu
5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
   1. PGS.TS Phạm Hồng Hải (1999), Đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, NXB. CAND, Hà Nội.
  2. TS.LS Phan Trung Hoài (2004), Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự, NXB. Tư pháp, Hà Nội.
   3. Học viện Tư pháp, Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự, Nxb Tư pháp, 2011
5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn:
   1. Nguyễn Văn Tuân (2004), Luật sư và vấn đề đạo đức nghề nghiệp, Nxb CTQG, Hà Nội. 
   2. Phạm Hồng Hải (1999), Về chức năng bào chữa trong tố tụng hình sự, Tạp chí Nhà Nước và Pháp luật số 2.
  3. Nguyễn Hải Ninh (2009), Hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo chưa thành niên, Tạp chí Luật học số 11.
  4. Hoàng Thị Sơn (2003), Thực hiện quyền bào chữa của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật, Hà Nội.
  5. Hoàng Thị Minh Sơn (2008), Những hạn chế trong việc thực hiện quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, Tạp chí Luật học số 10.
  6. Phạm Minh Tuyên (2007), Một số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Tạp chí TAND số 21.
   7. Phan Thị Thanh Mai (chủ nhiệm đề tài), Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bào chữa của luật sư, đề tài khoa học Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013. 
   8. Ngô Ngọc Vân. Hoạt động bào chữa của luật sư trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, luận án tiến sĩ luật học.
9. PGS.TS Phạm Hồng Hải (1999), Đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, NXB. CAND, Hà Nội.
   10. Lê Huỳnh Tấn Duy, Bảo đảm hoạt động của người bào chữa ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 01 (345) 2017
     11 Phạm Minh Tuyên (2007), Một số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Tạp chí TAND
6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
       Máy tính và máy chiếu

























Chuyên đề 2
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
(Định hướng ứng dụng)
	Mã số chuyên đề: LHS11
	Số giờ tín chỉ: 10


1. Giảng viên:  GVC. TS. Vũ Gia Lâm     (mới làm 8/12/2017)                            
2. Mục tiêu 
Về kiến thức
    Cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận và thực tiễn về  thực hiện hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự. Học viên hiểu rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về bào chữa trong tố tụng hình sự. Học viên có khả năng phát hiện, phân tích những bất cập trong việc thực hiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự về hoạt động bào chữa và đưa ra kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện và nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
       Về kỹ năng
      Học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn; Có khả năng thực hiện một số hoạt động bào chữa; có khả năng giải quyết các tình huống thực tế khi thực hiện hoạt động bào chữa.
3. Nội dung
I.  Một số vấn đề chung về hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
1. Khái niệm thực hiện hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự 
2. Chủ thể thực hiện hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
3. Nội dung thực hiện hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
4.Mục đích thực hiện hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
5. Ý nghĩa của thục hiện hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
II. Thực hiện hoạt động bào chữa trong các giai đoạn tố tụng cụ thể
      1. Thực hiện hoạt động bào chữa đối với người bị bắt, người bị tạm giữ
       2. Thực hiện hoạt động bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
       3. Thực hiện hoạt động bào chữa trong giai đoạn truy tố 
       3. Thực hiện hoạt động bào chữa trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự
  4. Hình thức tổ chức dạy học
	   Lý thuyết: 
   Làm việc nhóm:  
   Thảo luận:
	4 tiết

    6.tiết


   5. Học liệu
      5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
· PGS.TS Phạm Hồng Hải (1999), Đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, NXB. CAND, Hà Nội.
· TS.LS Phan Trung Hoài (2004), Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự, NXB. Tư pháp, Hà Nội.
· Học viện Tư pháp, Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự, Nxb Tư pháp, 2011
      5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn:
· Hoàng Thị Sơn (2003), Thực hiện quyền bào chữa của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật, Hà Nội.
· Hoàng Thị Minh Sơn (2008), Những hạn chế trong việc thực hiện quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, Tạp chí Luật học số 10.
·  Phạm Minh Tuyên (2007), Một số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Tạp chí TAND số 21.
· Phan Thị Thanh Mai (chủ nhiệm đề tài), Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bào chữa của luật sư, đề tài khoa học Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013. 
· Ngô Ngọc Vân. Hoạt động bào chữa của luật sư trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, luận án tiến sĩ luật học.
· Lê Huỳnh Tấn Duy, Bảo đảm hoạt động của người bào chữa ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 01 (345) 2017
· Phạm Mạnh Hùng (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS 2015, NXB Lao Động, Hà Nội, 2018. 
        6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
       Máy tính và máy chiếu



Chuyên đề 3
CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA
(Định hướng ứng dụng)

	Mã số chuyên đề: LHS11
	Số giờ tín chỉ: 10


1. Giảng viên:  GVC. TS. Phan Thị Thanh Mai                                 
2. Mục tiêu 
Về kiến thức
· Cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Học viên hiểu rõ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Nhận thức đúng ý nghĩa và vai trò của các biện pháp bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Học viên có khả năng phát hiện, phân tích những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự về bảo đảm hoạt động bào chữa và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
       Về kỹ năng
· Học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn.
· Biết phát hiện những vi phạm thủ tục tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm hoạt động bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo;
· Biết phát hiện và đưa ra những đề xuất có lợi cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
· Có khả năng thực hiện một số hoạt động bảo đảm bào chữa.
3. Nội dung
I.  Một số vấn đề chung về bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự 
1.1. Cở sở lí luận
1.2. Cơ sở thực tiễn
2. Khái niệm bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự 
2.1. Chủ thể bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
2.2. Nội dung bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
1.3. Phạm vi bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
1.4. Mục đích bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
3. Ý nghĩa của bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
3.1. Ý nghĩa chính trị 
3.2. Ý nghĩa xã hội
3.3. Ý nghĩa pháp lí
II. Các biện pháp bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
2.1. Bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự bằng pháp luật
2.2. Các biện pháp khác
III. Thực trạng bảo đảm hoạt động bào chữa và nâng cao hiệu quả bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
3.1. Thực trạng bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
	4 tiết
4 tiết
6 tiết


5. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
· Ngô Ngọc Vân. Hoạt động bào chữa của luật sư trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, luận án tiến sĩ luật học.
· PGS.TS Phạm Hồng Hải (1999), Đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, NXB. CAND, Hà Nội.
· Nguyễn Hải Ninh (2009), Hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo chưa thành niên, Tạp chí Luật học số 11.
· Lê Huỳnh Tấn Duy, Bảo đảm hoạt động của người bào chữa ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 01 (345) 2017
· Tài liệu tham khảo tự chọn
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